
Trang 1
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
       XÃ NGUYÊN BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
ĐẠI BIỂU HĐND XÃ NGUYÊN BÌNH KHÓA I, NHIỆM KỲ 2021-2026

Stt Họ và tên Chức vụ/ đơn vị Ghi chú
Giới tính

Dân
tộc

I Lãnh đạo Thường trực HĐND xã
Nam Nữ

1 Vũ Thị Hà PBT, Chủ tịch HĐND xã
Không phải đại biểu

HĐND xã2 Mã Thị Linh Nhâm Chủ nhiệm UBKT, Trưởng
ban VH-XH HĐND xã

II Đại biểu Hội đồng nhân dân xã hoạt động
chuyên trách

1 Nông Thị Thủy Phó Chủ tịch HĐND xã Không phải đại biểu
HĐND xã

2 Lãnh Thị Huế
Đại biểu HĐND xã, Phó
Trưởng ban Văn hóa - Xã
hội

3 Lục Thị Phương
Thảo

Đại biểu HĐND xã, Phó
Trưởng ban Kinh tế - Ngân
sách

x

II Đại biểu Hội đồng nhân dân xã hoạt động không chuyên trách

1 Hà Hữu Phong Đại biểu HĐND xã Tổ trưởng Tổ Đại biểu số
1

x

2 Diêu Văn Duy Đại biểu HĐND xã x

3 Đinh Ngọc Lang Đại biểu HĐND xã x
4 Triệu Thị Hoa  ĐBHĐND xã, Trưởng ban Kinh tế -

Ngân sách
x

5 Vũ Thị Yến Đại biểu HĐND xã x  

6 Lương Thị Ngọc
Bích

Đại biểu HĐND xã x

7 Ngô Văn Dưỡng Đại biểu HĐND xã x

8 Phạm Thị Phương Đại biểu HĐND xã x

9 Trương Thanh Lực Đại biểu HĐND xã x

10 La Nông Mẫn Đại biểu HĐND xã x

11 Hoàng Thị Hằng Đại biểu HĐND xã Tổ trưởng Tổ Đại biểu số
2

12 Triệu Văn Quang Đại biểu HĐND xã x

13 Mã Thị Hợp Đại biểu HĐND xã x

14 Hà Văn Vượt Đại biểu HĐND xã x

15 Lý Thị Kiều Đại biểu HĐND xã x

16 Đặng Thu Hương Đại biểu HĐND xã Ủy viên Ban Kinh tế -
Ngân sách

x

17 Lý Văn Dũng Đại biểu HĐND xã x

18 Hà Văn Thiết Đại biểu HĐND xã x

19 Nông Ngọc Ten Đại biểu HĐND xã x

20 Bàn Văn Tuyên Đại biểu HĐND xã Tổ trưởng Tổ Đại biểu số
3

x
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21 Phùng Kiềm Páo Đại biểu HĐND xã x

22 Hoàng Tiến Dượng Đại biểu HĐND xã x

23 Hoàng Văn Hữu Đại biểu HĐND xã x

24 Lãnh Thị Nguyệt Đại biểu HĐND xã Ủy viên Ban Kinh tế -
Ngân sách

x

25 Hoàng Tiến Trưởng Đại biểu HĐND xã x

26 Lý Kiềm Hin Đại biểu HĐND xã x

27 Bàn Hữu Xuân Đại biểu HĐND xã x

28 Nguyễn Thị Mỵ Đại biểu HĐND xã x

29 Bế Văn Trọng Đại biểu HĐND xã x

30 Hoàng Văn Xướng Đại biểu HĐND xã Ủy viên Ban Văn hóa -
Xã hội

x

31 Đặng Tòn Pu Đại biểu HĐND xã Tổ trưởng Tổ Đại biểu
số 4 x

32 Đặng Vần Quyên Đại biểu HĐND xã x
33 Triệu Mùi Phẩy Đại biểu HĐND xã x
34 Hoàng Tòn Nhậy Đại biểu HĐND xã x
35 Lý Tòn Chây Đại biểu HĐND xã x
36 Lý Văn Chung Đại biểu HĐND xã Ủy viên Ban Văn hóa -

Xã hội x
37 ĐinhVăn Bảo Đại biểu HĐND xã Tổ trưởng Tổ Đại biểu

số 5 x
38 Đinh Văn Ân Đại biểu HĐND xã x
39 Dịch Văn Võ Đại biểu HĐND xã x
40 Đinh Văn Đắc Đại biểu HĐND xã Ủy viên Ban Kinh tế -

Ngân sách x
41 Lương Văn Ửng Đại biểu HĐND xã x
42 Ngô Văn Thắng Đại biểu HĐND xã x
43 Đinh Ngọc Thuần Đại biểu HĐND xã x
44 Hoàng Văn Sơn Đại biểu HĐND xã x
45 Đàm Đức Thuận Đại biểu HĐND xã x
46 Đinh Văn Chuyên Đại biểu HĐND xã x

Tổng 35 11
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